CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
TỔ CĐ: Khoa CN MAY-THỜI TRANG
BẢNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2017 – 2018
	Stt
	Họ tên
	Bóng chuyền
	Nhảy dây
	Chuyền thun
	Đạp bong bóng
	Kiểm diện
	Ghi chú
(ghi rõ lý do vắng, đi trễ và về sớm…)


	
	
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Vắng
	Đầu giờ
	Giữa giờ
	Cuối giờ
	

	1
	Chế Vân Cầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Nghỉ ốm (có đơn xin phép)

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	5
	Trần Hồng Thảo
	
	X
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	

	6
	Nguyễn Ngọc Thọ
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	

	7
	Lâm Thị Phương Thùy
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	8
	Phạm Thị Thanh Thúy
	
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	9
	Trương Việt Khánh Trang
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	Có lịch học  (có báo Thầy Dũng)


